
Họ và tên: ………………………………………………………………………..Lớp: ………………………

Viết số vào chỗ chấm (ô trống)

Bài 1:

1 + = 5 2 + = 8 3 + = 7 4 + = 10

0 + = 5 4 + = 8 1 + = 8 2 + = 10

4 + = 7 5 + = 9 3 + = 10 6 + = 9

1 + = 5 2 + = 7 7 + = 7 4 + = 8

Bài 2:

2 + ……..= 9 4 + …….. = 5 0 + ……..= 10 6 + ……..= 8

5 + ……..= 8 3 + …….. = 8 4 + ……..= 10 9 + ……..= 10

0 + ……..= 6 6 + …….. = 10 8 + ……..= 9 0 + ……..= 8

7 + ……..= 10 0 + …….. = 5 1 + ……..= 7 2 + ……..= 9

Bài 3:

+ 3 = 10 + 6 = 9 + 5 = 7 + 8 = 9

+ 1 = 9 + 2 = 7 + 0 = 7 + 4 = 8

+ 2 = 6 + 3 = 5 + 5 = 9 + 0 = 9

+ 0 = 10 + 7 = 9 + 9 = 10 + 3 = 9

Bài 4:

………. + 1 = 3 …………+ 2 = 7 ………..+ 6 = 10 ……… + 0 = 8

………. + 0 = 5 …………+ 4 = 9 ………..+ 8 = 9 ……… + 10 = 10

………. + 3 = 6 …………+ 5 = 8 ………..+ 7 = 8 ……… + 9 = 9

………. + 5 = 7 …………+ 7 = 7 ………..+ 9 = 10 ……… + 3 = 8



Bài 5:

1 - = 1 2 - = 1 3 - = 1 4 - = 0

10 - = 5 4 - = 2 1 - = 0 2 - = 0

4 - = 3 5 - = 3 10 - = 10 6 - = 1

10 - = 4 9 - = 7 7 - = 3 9 - = 8

Bài 6:

2 - ……..= 2 4 - …….. = 3 10 - ……..= 10 6 - ……..= 3

5 - ……..= 1 3 - …….. = 2 4 - ……..= 0 9 - ……..= 0

10 - ……..= 6 6 - …….. = 1 8 - ……..= 2 10 - ……..= 8

7 - ……..= 1 10 - …….. = 5 10 - ……..= 7 8 -……..= 1

Bài 7:

5 = + 1 10 = + 2 7 = + 1 9 = + 5

6 = 2 + 8 = 5 + 3 = 0 + 4 = 2 +

5 = ……. + 3 10 = …….. + 6 7 = …….. + 3 9 = …………+ 8

6 = 2 + ………… 8 = 5 + ………… 3 = 0 + ………. 4 = 2 + ……………

Bài 8:

6 = 9 - 4 = 7 - 3 = 8 - 4 = 6 -

1 = 9 - 4 = 8 - 3 = 5 - 4 = 8 -

0 = 10 - ………… 3 = 5 - ………… 8 = 10 - ………. 5 = 9 - ……………

6 = 10 - ………… 1 = 5 - ………… 3 = 10 - ………. 4 = 9 - ……………



Họ và tên: ………………………………………………………………………..Lớp: ………………………

Bài 1. Viết số và ô trống và điền dấu: >; <; =

……… ……..

…..….. ……..

……… ……

Bài 2. Điền dấu >, <, =

Bài 3. Điền dấu >, <, =

4 5



Bài 4. Điền dấu >, <, =

Bài 5: Điền các dấu >, <, = vào chỗ trống:
2 + 3 .......5 2 + 2........1 + 2 1 + 4 .......4 + 1

2 + 2........5 2 + 1........1 + 2 5 + 0........2 + 3

5 + 4 ....... 9; 8 - 3 ......... 3 + 5; 7 - 2 ........ 3 + 3

7 + 1 …. 8 6 - 4 … 2 + 5 4 …. 6 - 1

7 + 0 ... 5 – 0 5 + 3 .... 9 4 + 6 .... 6 + 2

7 + 2..... 5 + 4 2 + 4 .... 4 + 2

Bài 6. >; <; =

2 2 + 1 ; 8 2 + 3 3 + 2 2 + 3 3 + 1 2 + 2

5 4 + 1 ; 6 2 + 3 3 + 2 2 + 4 2 + 1 2 + 3



Họ và tên: ……………………………………………….Lớp: ………
Đề số 1

Dạng 1
Câu 1:
Viết các số 1, 6, 0, 8
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
Câu 2:
Viết các số 3, 6, 8, 4
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
Câu 3:
Viết các số 5, 7, 0, 8
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
Câu 4:
Viết các số 1, 9, 2, 4
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
Câu 5:
Viết các số 4, 6, 9, 8
a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..
Câu 6:
Viết các số 1, 0, 9, 8
a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..
Câu 7:
Viết các số 0, 6, 2, 8
a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..
Câu 8:
Viết các số 1, 7, 9, 5
a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..



Dạng 2
Câu 1
a. Viết các số 1, 7, 0, 4 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
b. Viết các số 2, 7, 5, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………
Câu 2
a. Viết các số 5, 1, 0, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
b. Viết các số 3, 7, 0, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………
Câu 3
a. Viết các số 9, 7, 0, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
b. Viết các số 6, 1, 5, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………
Câu 4
a. Viết các số 1, 9, 0, 6 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
b. Viết các số 2, 7, 5, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………
Câu 5
a. Xếp các số 3, 7, 9, 4 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………
b. Viết các số 2, 7, 5, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
Câu 6
a. Viết các số 1, 8, 0, 5 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
b. Xếp các số 9, 5, 2, 4 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………
Câu 7
a. Viết các số 6, 7, 0, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………
b. Viết các số 2, 3, 5, 7 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
Câu 8
a. Viết các số 10, 7, 0, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………
b. Viết các số 2, 8, 5, 4 theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………
Câu 9
a. Viết các số 1, 7, 10, 4 theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………
b. Viết các số 9, 7, 5, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
Câu 10
a. Viết các số 10, 7, 0, 4 theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………
b. Viết các số 5, 7, 3, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………
Câu 11
a. Viết các số 1, 6, 10, 4 theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………
b. Viết các số 2, 8, 5, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………



Viết phép tính ở ô trống








